
SỞ GD&ĐT TỈNH NINH BÌNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 BÁO CÁO CÔNG KHAI NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN  NĂM 2026

1. Danh sách ngành đào tạo

STT Tên ngành Mã ngành Số văn bản cho phép mở 
ngành

Ngày tháng 
năm ban hành 

văn bản cho 
phép mở ngành

Trường tự chủ QĐ 
hoặc Cơ quan có 
thẩm quyền cho 

phép

Năm bắt 
đầu đào 

tạo

Năm đã tuyển 
sinh và đào tạo 

gần nhất với 
năm tuyển sinh

1 Giáo dục mầm non 51140201 511/QĐ/BGD&ĐT-ĐH 18/03/1998 Cơ quan có thẩm 
quyền cho phép 1998 2025

2. Danh sách đội ngũ giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy các ngành, các trình độ đào tạo tính đến ngày 30/05/2026
2.1 Danh sách đội ngũ giảng viên toàn thời gian:

STT Họ và tên Ngày,tháng,năm 
sinh

Số 
CMTND/CCCD/ 

hộ chiếu

Quốc 
tịch

Giới 
tính

Năm 
tuyển 

dụng/ ký 
hợp đồng

Thời hạn hợp 
đồng

Chức 
danh 
khoa 
học

Trình 
độ

Chuyên môn được 
đào tạo

1 Đặng Thuỳ An 03/07/1982 036182024368 Việt 
Nam Nữ 01/10/2004 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

2 Lê Thị Lan Anh 19/11/1990 036190005988 Việt 
Nam Nữ 01/09/2013 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Sinh học

3 Nguyễn Ngọc 
Ánh 02/09/1991 036191015664 Việt 

Nam Nữ 01/09/2013 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Thể chất

4 Phạm Văn 
Chinh 13/10/1976 036076018832 Việt 

Nam Nam 01/09/2006 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử

5 Đinh Thành 
Công 06/02/1984 036084012137 Việt 

Nam Nam 15/10/2006 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Âm nhạc

6 Nguyễn Minh 
Cường 22/08/1980 036080018237 Việt 

Nam Nam 25/08/2010 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Mỹ thuật



STT Họ và tên Ngày,tháng,năm 
sinh

Số 
CMTND/CCCD/ 

hộ chiếu

Quốc 
tịch

Giới 
tính

Năm 
tuyển 

dụng/ ký 
hợp đồng

Thời hạn hợp 
đồng

Chức 
danh 
khoa 
học

Trình 
độ

Chuyên môn được 
đào tạo

7 Nguyễn Thị 
Thu Dịu 13/06/1981 036181011473 Việt 

Nam Nữ 01/10/2002 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Hoá học

8 Đỗ Văn Dư 01/07/1979 036079006365 Việt 
Nam Nam 01/10/2002 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Khoa học máy tính

9 Vũ Thị Kim 
Dung 01/10/1985 036185008687 Việt 

Nam Nữ 15/09/2008 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Chính trị

10 Hoàng Giang 10/01/1979 036079011315 Việt 
Nam Nam 10/10/2002 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Anh

11 Bùi Thị Thu Hà 07/12/1980 036180018256 Việt 
Nam Nữ 31/08/2009 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Âm nhạc

12 Bùi Thu Hà 11/10/1974 036174015267 Việt 
Nam Nữ 01/10/1995 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Sinh học

13 Lê Thị Thanh 
Hà 17/09/1975 036175006633 Việt 

Nam Nữ 17/02/1998 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ

Th.S Giáo dục Tiểu 
học, Đại học Mầm 
non

14 Nguyễn Thị 
Kim Hằng 07/08/1985 036185007121 Việt 

Nam Nữ 01/09/2007 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Tâm lý học giáo dục

15 Nguyễn Thị 
Hằng 30/11/1988 035188000955 Việt 

Nam Nữ 25/08/2010 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Toán học

16 Đặng Thị Mai 
Hiên 31/10/1986 036186005393 Việt 

Nam Nữ 05/09/2008 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Tâm lý học giáo dục

17 Đỗ Thị Hiền 24/03/1986 036186011097 Việt 
Nam Nữ 15/09/2008 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Hoá học

18 Trần Ngọc Hiển 09/04/1965 036065012995 Việt 
Nam Nam 05/09/1988 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

19 Trần Thị Hoa 14/12/1986 036186015235 Việt 
Nam Nữ 31/08/2009 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Tin học

20 Hoàng Thị Hoà 19/10/1980 042180000311 Việt 
Nam Nữ 13/09/2002 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Toán học



STT Họ và tên Ngày,tháng,năm 
sinh

Số 
CMTND/CCCD/ 

hộ chiếu

Quốc 
tịch

Giới 
tính

Năm 
tuyển 

dụng/ ký 
hợp đồng

Thời hạn hợp 
đồng

Chức 
danh 
khoa 
học

Trình 
độ

Chuyên môn được 
đào tạo

21 Đào Thị Thanh 
Hoài 18/03/1986 036184000565 Việt 

Nam Nữ 01/09/2006 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ

Th.S Sư phạm Ngữ 
văn, Đại học Mầm 
non

22 Nguyễn Thị 
Hồng 03/05/1985 036185019512 Việt 

Nam Nữ 05/09/2008 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Tin học

23 Phạm Thị Huế 17/03/1985 034185011629 Việt 
Nam Nữ 08/01/2008 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Anh

24 Trần Thị Huệ 26/03/1977 036177002606 Việt 
Nam Nữ 01/09/1998 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Anh

25 Tạ Thị Huệ 24/01/1989 017189006897 Việt 
Nam Nữ 04/10/2011 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Tâm lý học giáo dục

26 Vũ Văn Hùng 26/01/1985 036085013769 Việt 
Nam Nam 31/08/2009 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Chính trị

27 Phạm Ngọc 
Hưng 26/10/1978 019078002657 Việt 

Nam Nam 01/10/2002 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Mỹ thuật

28 Vũ Thị Thanh 
Hương 13/12/1986 036186018519 Việt 

Nam Nữ 05/09/2008 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Địa lý

29 Lê Thị Thanh 
Hương 18/06/1985 036185014616 Việt 

Nam Nữ 31/08/2009 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Chính trị

30 Nguyễn Thị 
Lan Hương 08/01/1981 044181006859 Việt 

Nam Nữ 01/09/2013 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

31 Vũ Quốc 
Khánh 08/10/1979 162279022 Việt 

Nam Nam 01/10/2002 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Sinh học

32 Nguyễn Trung 
Kiên 07/05/1985 036085024913 Việt 

Nam Nam 23/09/2008 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Tiến sĩ Sư phạm Kỹ thuật 

công nghiệp

33 Trần Xuân Kiều 01/05/1980 036080008806 Việt 
Nam Nam 01/10/2003 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Thể chất

34 Đỗ Hoàng Kim 10/07/1976 036076004705 Việt 
Nam Nam 01/09/1999 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Đại 
học Giáo dục Thể chất



STT Họ và tên Ngày,tháng,năm 
sinh

Số 
CMTND/CCCD/ 

hộ chiếu

Quốc 
tịch

Giới 
tính

Năm 
tuyển 

dụng/ ký 
hợp đồng

Thời hạn hợp 
đồng

Chức 
danh 
khoa 
học

Trình 
độ

Chuyên môn được 
đào tạo

35 Trần Thị Tuyết 
Lan 22/12/1981 036181014186 Việt 

Nam Nữ 01/10/2004 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

36 Đào Thị Anh 
Lê 04/06/1977 036177010405 Việt 

Nam Nữ 01/10/2003 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Tiến sĩ Sư phạm Ngữ văn

37 Vũ Thị Thuỳ 
Linh 04/11/1987 036187006126 Việt 

Nam Nữ 04/09/2008 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Hoá học

38 Đinh Thị Loan 06/05/1987 036187006137 Việt 
Nam Nữ 30/08/2009 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Toán học

39 Hoàng Thị 
Phương Loan 20/05/1986 036186008604 Việt 

Nam Nữ 04/09/2008 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

40 Nguyễn Văn 
Long 12/04/1976 036076009459 Việt 

Nam Nam 01/10/2002 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Chính trị

41 Trần Thị Mai 09/09/1987 036187004498 Việt 
Nam Nữ 31/08/2009 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Hoá học

42 Trần Thị Ban 
Mai 11/09/1990 037190004598 Việt 

Nam Nữ 01/10/2014 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

43 Vũ Thị Mai 17/02/1977 038177013351 Việt 
Nam Nữ 15/10/2006 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Tâm lý học giáo dục

44 Vũ Thị Mai 05/08/1985 036185008387 Việt 
Nam Nữ 15/09/2008 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Chính trị

45 Ngô Văn Nam 18/03/1980 036080010580 Việt 
Nam Nam 01/09/2003 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Mỹ thuật

46 Lê Thị Ngoãn 02/09/1982 034182003615 Việt 
Nam Nữ 01/12/2005 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Tâm lý học giáo dục

47 Trần Minh 
Nguyệt 20/07/1984 036184026684 Việt 

Nam Nữ 28/09/2006 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Kỹ thuật 

công nghiệp

48 Phạm Thị Nhạn 25/02/1986 036186021684 Việt 
Nam Nữ 30/08/2009 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Kỹ thuật 
công nghiệp



STT Họ và tên Ngày,tháng,năm 
sinh

Số 
CMTND/CCCD/ 

hộ chiếu

Quốc 
tịch

Giới 
tính

Năm 
tuyển 

dụng/ ký 
hợp đồng

Thời hạn hợp 
đồng

Chức 
danh 
khoa 
học

Trình 
độ

Chuyên môn được 
đào tạo

49 Nguyễn Thị 
Hồng Nhị 18/10/1989 036189005655 Việt 

Nam Nữ 04/10/2011 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Hoá học

50 Hà Thị Hồng 
Nhung 24/06/1986 036186007608 Việt 

Nam Nữ 31/08/2009 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Thể chất

51 Vũ Thị Oanh 20/03/1986 036186078013 Việt 
Nam Nữ 05/09/2008 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Tâm lý học giáo dục

52 Bùi Văn Quang 04/05/1987 036087022761 Việt 
Nam Nam 25/08/2010 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Quốc phòng 
- An ninh

53 Trịnh Thị 
Quỳnh 19/09/1976 036176014297 Việt 

Nam Nữ 20/12/1998 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

54 Nguyễn Văn 
Sáng 06/07/1986 036086018527 Việt 

Nam Nam 04/09/2008 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Thể chất

55 Phạm Thị Minh 
Tâm 06/02/1984 036184015830 Việt 

Nam Nữ 25/08/2010 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

56 Trần Thị Tâm 22/12/1986 036186010078 Việt 
Nam Nữ 31/08/2009 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Chính trị

57 Nguyễn Đức 
Thắng 09/03/1978 036078009368 Việt 

Nam Nam 01/11/2000 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Đại 

học Giáo dục Thể chất

58 Trần Phương 
Thanh 30/03/1991 036191020150 Việt 

Nam Nữ 26/09/2014 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Tiếng Anh

59 Lưu Chí Thành 19/12/1982 036082017068 Việt 
Nam Nam 01/09/2006 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Mỹ thuật

60 Đặng Thị Thu 
Thảo 27/05/1985 036185008367 Việt 

Nam Nữ 05/09/2008 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Tâm lý học giáo dục

61 Trần Đức Thịnh 16/05/1990 036090007996 Việt 
Nam Nam 11/09/2012 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Quốc phòng 
- An ninh

62 Nguyễn Thị 
Hoài Thu 29/01/1983 036183001652 Việt 

Nam Nữ 01/09/2005 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Địa lý



STT Họ và tên Ngày,tháng,năm 
sinh

Số 
CMTND/CCCD/ 

hộ chiếu

Quốc 
tịch

Giới 
tính

Năm 
tuyển 

dụng/ ký 
hợp đồng

Thời hạn hợp 
đồng

Chức 
danh 
khoa 
học

Trình 
độ

Chuyên môn được 
đào tạo

63 Mai Bích Thu 15/10/1977 036177018541 Việt 
Nam Nữ 15/10/2006 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Tâm lý học giáo dục

64 Ngô Thị Thục 17/09/1979 036179008798 Việt 
Nam Nữ 01/10/2001 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Chính trị

65 Bùi Thị Thuý 21/09/1975 036175014484 Việt 
Nam Nữ 01/12/1997 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

66 Bùi Thị Thanh 
Thuỷ 18/06/1977 036177005255 Việt 

Nam Nữ 01/10/2003 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Toán học

67 Phạm Thanh 
Thuỷ 09/07/1978 036178017645 Việt 

Nam Nữ 15/09/2001 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Mầm non

68 Đinh Thị 
Chung Thuỷ 07/09/1985 036185023630 Việt 

Nam Nữ 25/08/2010 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Âm nhạc

69 Triệu Quỳnh 
Trang 14/04/1984 036184029468 Việt 

Nam Nữ 26/10/2006 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Tiến sĩ Sư phạm Vật lý

70 Đỗ Minh Tuân 08/12/1982 036082008620 Việt 
Nam Nam 01/10/2004 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Toán học

71 Ngô Anh Tuấn 17/11/1979 040079008791 Việt 
Nam Nam 30/06/2003 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Địa lý

72 Phạm Văn Tuấn 15/03/1983 036083016440 Việt 
Nam Nam 01/09/2005 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Thể chất

73 Hoàng Thanh 
Tùng 05/12/1979 036079009998 Việt 

Nam Nam 01/09/2005 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Đại 

học Sư phạm Toán học

74 Trần Thị Vân 05/04/1983 036183027716 Việt 
Nam Nữ 04/10/2011 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Ngữ văn

75 Vũ Tiến Văn 18/05/1987 036087009062 Việt 
Nam Nam 30/08/2013 HĐLĐ không xác 

định thời hạn  Thạc sĩ Giáo dục Thể chất

76 Nguyễn Thị 
Yến 08/12/1978 035178004378 Việt 

Nam Nữ 15/11/2000 HĐLĐ không xác 
định thời hạn  Thạc sĩ Sư phạm Lịch sử



2.2 Bố trí giảng viên toàn thời gian tham gia giảng dạy các ngành ngành Giáo dục Mầm non tính đến ngày 30/05/2026

Trọng số tham gia 
giảng dạy các 

ngành
Giáo dục mầm non

STT Họ và tên
Ngày,tháng, 

năm sinh

Số 
CMTND/CCCD/ 

hộ chiếu
Chuyên môn đào tạo

51140201

Tổng 
số 

ngành 
tham 
gia

Tổng 
trọng số

1 Đặng Thuỳ An 03/07/1982 036182024368 Sư phạm Ngữ văn 100 1 100

2 Lê Thị Lan Anh 19/11/1990 036190005988 Sư phạm Sinh học 100 1 100

3 Nguyễn Ngọc Ánh 02/09/1991 036191015664 Giáo dục Thể chất 100 1 100

4 Phạm Văn Chinh 13/10/1976 036076018832 Sư phạm Lịch sử 100 1 100

5 Đinh Thành Công 06/02/1984 036084012137 Sư phạm Âm nhạc 100 1 100

6 Nguyễn Minh Cường 22/08/1980 036080018237 Sư phạm Mỹ thuật 100 1 100

7 Nguyễn Thị Thu Dịu 13/06/1981 036181011473 Sư phạm Hoá học 100 1 100

8 Đỗ Văn Dư 01/07/1979 036079006365 Khoa học máy tính 100 1 100

9 Vũ Thị Kim Dung 01/10/1985 036185008687 Giáo dục Chính trị 100 1 100

10 Hoàng Giang 10/01/1979 036079011315 Sư phạm Tiếng Anh 100 1 100

11 Bùi Thị Thu Hà 07/12/1980 036180018256 Sư phạm Âm nhạc 100 1 100

12 Bùi Thu Hà 11/10/1974 036174015267 Sư phạm Sinh học 100 1 100

13 Lê Thị Thanh Hà 17/09/1975 036175006633
Th.S Giáo dục Tiểu học, Đại học 
Mầm non

100 1 100

14
Nguyễn Thị Kim 
Hằng

07/08/1985 036185007121 Tâm lý học giáo dục 100 1 100

15 Nguyễn Thị Hằng 30/11/1988 035188000955 Sư phạm Toán học 100 1 100

16 Đặng Thị Mai Hiên 31/10/1986 036186005393 Tâm lý học giáo dục 100 1 100

17 Đỗ Thị Hiền 24/03/1986 036186011097 Sư phạm Hoá học 100 1 100
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18 Trần Ngọc Hiển 09/04/1965 036065012995 Sư phạm Ngữ văn 100 1 100

19 Trần Thị Hoa 14/12/1986 036186015235 Sư phạm Tin học 100 1 100

20 Hoàng Thị Hoà 19/10/1980 042180000311 Sư phạm Toán học 100 1 100

21 Đào Thị Thanh Hoài 18/03/1986 036184000565
Th.S Sư phạm Ngữ văn, Đại học 
Mầm non

100 1 100

22 Nguyễn Thị Hồng 03/05/1985 036185019512 Sư phạm Tin học 100 1 100

23 Phạm Thị Huế 17/03/1985 034185011629 Sư phạm Tiếng Anh 100 1 100

24 Trần Thị Huệ 26/03/1977 036177002606 Sư phạm Tiếng Anh 100 1 100

25 Tạ Thị Huệ 24/01/1989 017189006897 Tâm lý học giáo dục 100 1 100

26 Vũ Văn Hùng 26/01/1985 036085013769 Giáo dục Chính trị 100 1 100

27 Phạm Ngọc Hưng 26/10/1978 019078002657 Sư phạm Mỹ thuật 100 1 100

28 Vũ Thị Thanh Hương 13/12/1986 036186018519 Sư phạm Địa lý 100 1 100

29 Lê Thị Thanh Hương 18/06/1985 036185014616 Giáo dục Chính trị 100 1 100

30
Nguyễn Thị Lan 
Hương

08/01/1981 044181006859 Sư phạm Ngữ văn 100 1 100

31 Vũ Quốc Khánh 08/10/1979 162279022 Sư phạm Sinh học 100 1 100

32 Nguyễn Trung Kiên 07/05/1985 036085024913 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 100 1 100

33 Trần Xuân Kiều 01/05/1980 036080008806 Giáo dục Thể chất 100 1 100

34 Đỗ Hoàng Kim 10/07/1976 036076004705 Giáo dục Thể chất 100 1 100

35 Trần Thị Tuyết Lan 22/12/1981 036181014186 Sư phạm Ngữ văn 100 1 100
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36 Đào Thị Anh Lê 04/06/1977 036177010405 Sư phạm Ngữ văn 100 1 100

37 Vũ Thị Thuỳ Linh 04/11/1987 036187006126 Sư phạm Hoá học 100 1 100

38 Đinh Thị Loan 06/05/1987 036187006137 Sư phạm Toán học 100 1 100

39
Hoàng Thị Phương 
Loan

20/05/1986 036186008604 Sư phạm Ngữ văn 100 1 100

40 Nguyễn Văn Long 12/04/1976 036076009459 Giáo dục Chính trị 100 1 100

41 Trần Thị Mai 09/09/1987 036187004498 Sư phạm Hoá học 100 1 100

42 Trần Thị Ban Mai 11/09/1990 037190004598 Giáo dục Mầm non 100 1 100

43 Vũ Thị Mai 17/02/1977 038177013351 Tâm lý học giáo dục 100 1 100

44 Vũ Thị Mai 05/08/1985 036185008387 Giáo dục Chính trị 100 1 100

45 Ngô Văn Nam 18/03/1980 036080010580 Sư phạm Mỹ thuật 100 1 100

46 Lê Thị Ngoãn 02/09/1982 034182003615 Tâm lý học giáo dục 100 1 100

47 Trần Minh Nguyệt 20/07/1984 036184026684 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 100 1 100

48 Phạm Thị Nhạn 25/02/1986 036186021684 Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp 100 1 100

49 Nguyễn Thị Hồng Nhị 18/10/1989 036189005655 Sư phạm Hoá học 100 1 100

50 Hà Thị Hồng Nhung 24/06/1986 036186007608 Giáo dục Thể chất 100 1 100

51 Vũ Thị Oanh 20/03/1986 036186078013 Tâm lý học giáo dục 100 1 100

52 Bùi Văn Quang 04/05/1987 036087022761 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 100 1 100

53 Trịnh Thị Quỳnh 19/09/1976 036176014297 Sư phạm Ngữ văn 100 1 100
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54 Nguyễn Văn Sáng 06/07/1986 036086018527 Giáo dục Thể chất 100 1 100

55 Phạm Thị Minh Tâm 06/02/1984 036184015830 Sư phạm Ngữ văn 100 1 100

56 Trần Thị Tâm 22/12/1986 036186010078 Giáo dục Chính trị 100 1 100

57 Nguyễn Đức Thắng 09/03/1978 036078009368 Giáo dục Thể chất 100 1 100

58 Trần Phương Thanh 30/03/1991 036191020150 Sư phạm Tiếng Anh 100 1 100

59 Lưu Chí Thành 19/12/1982 036082017068 Sư phạm Mỹ thuật 100 1 100

60 Đặng Thị Thu Thảo 27/05/1985 036185008367 Tâm lý học giáo dục 100 1 100

61 Trần Đức Thịnh 16/05/1990 036090007996 Giáo dục Quốc phòng - An ninh 100 1 100

62 Nguyễn Thị Hoài Thu 29/01/1983 036183001652 Sư phạm Địa lý 100 1 100

63 Mai Bích Thu 15/10/1977 036177018541 Tâm lý học giáo dục 100 1 100

64 Ngô Thị Thục 17/09/1979 036179008798 Giáo dục Chính trị 100 1 100

65 Bùi Thị Thuý 21/09/1975 036175014484 Giáo dục Mầm non 100 1 100

66 Bùi Thị Thanh Thuỷ 18/06/1977 036177005255 Sư phạm Toán học 100 1 100

67 Phạm Thanh Thuỷ 09/07/1978 036178017645 Giáo dục Mầm non 100 1 100

68 Đinh Thị Chung Thuỷ 07/09/1985 036185023630 Sư phạm Âm nhạc 100 1 100

69 Triệu Quỳnh Trang 14/04/1984 036184029468 Sư phạm Vật lý 100 1 100

70 Đỗ Minh Tuân 08/12/1982 036082008620 Sư phạm Toán học 100 1 100

71 Ngô Anh Tuấn 17/11/1979 040079008791 Sư phạm Địa lý 100 1 100

72 Phạm Văn Tuấn 15/03/1983 036083016440 Giáo dục Thể chất 100 1 100



STT Họ và tên
Ngày,tháng, 

năm sinh

Số 
CMTND/CCCD/ 

hộ chiếu
Chuyên môn đào tạo

Trọng số tham gia 
giảng dạy các 

ngành

Tổng 
số 

ngành 
tham 
gia

Tổng 
trọng số

Giáo dục mầm non
51140201

73 Hoàng Thanh Tùng 05/12/1979 036079009998 Sư phạm Toán học 100 1 100

74 Trần Thị Vân 05/04/1983 036183027716 Sư phạm Ngữ văn 100 1 100

75 Vũ Tiến Văn 18/05/1987 036087009062 Giáo dục Thể chất 100 1 100

76 Nguyễn Thị Yến 08/12/1978 035178004378 Sư phạm Lịch sử 100 1 100
3. Danh sách đội ngũ giảng viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy các ngành, các trình độ đào tạo: Không
4. Danh sách cán bộ quản lý, nhân viên hỗ trợ chuyên trách về đào tạo từ xa: Không

Ninh Bình, ngày  27  tháng 05 năm 2026
HIỆU TRƯỞNG

Trần Ngọc Hiển
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